CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: XÂY DỰNG TRẠM LẠNH
Mã học phần: DLANH228
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:  được bố trí  ở học kỳ 5.
·    Tính chất: là môn học tự chọn.	
II. Mục tiêu học phần:
·  Kiến thức:  kiến thức về nguyên lý  của các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, cách tính toán, thiết kế kho lạnh, để chọn các thiết bị phù hợp với yêu cầu đặt ra.
· Kỹ năng:  giúp cho sinh viên hiểu biết về phương  pháp tính toán và thiết kế kiểm  tra kho lạnh.
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý 
thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Xử lý những số liệu ban đầu
	2
	2
	
	

	2
	Chương 2. Tính chọn thể tích, thiết kế mặt bằng kho lạnh
	2
	2
	
	

	3
	Chương 3. Tính cách nhiệt, cách ẩm kho lạnh
	4
	4
	
	

	4
	Chương 4. Tính phụ tải nhiệt kho lạnh
	6
	6
	
	

	5
	Chương 5. Lựa chọn phương pháp làm lạnh, sơ đồ hệ thống lạnh, gaz lạnh
	2
	1
	
	1

	6
	Chương 6. Tính chọn máy nén
	4
	4
	
	

	7
	Chương 7: Tính chọn thiết bị trao đổi nhiệt chính
	4
	4
	
	

	8
	Chương 8: Tính chọn thiết bị phụ
	2
	2
	
	

	9
	Chương 9: Tính chọn đường ống, bơm quạt
	4
	3
	
	1

	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Xử lý những số liệu ban đầu
	Thời gian: 2 giờ


Mục tiêu:
- Chọn lựa những số liệu về khí tượng, nhiệt độ bảo quản, phương pháp bốc dỡ sản phẩm trong và ngoài kho
Nội dung
1.1 Những số liệu về khí tượng
1.2 Những số liệu về bảo quản thực phẩm
1.3 Phương pháp bốc dỡ nâng hạ sản phảm bảo quản
	Chương 2: Tính chọn thể tích và thiết kế mặt bằng kho lạnh
	Thời gian: 2 giờ


Mục tiêu:
- Trình bày được cách phân loại và tính dung tích kho ;
- Tính toán được tiêu chuẩn chất tải;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
Nội dung
2.1 Đặt vấn đề
2.2 Phân loại kho lạnh
2.3 Dung tích và tiêu chuẩn chất tải của kho lạnh
2.4 Xác định số lượng và kích thước của kho lạnh
2.5 Thiết kế mặt bằng kho lạnh
	Chương 3: Tính cách nhiệt, cách ẩm kho lạnh
	Thời gian:4 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được các loại vật liệu cách nhiệt;
- Tính toán các quá trình cách nhiệt, đọng sương;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
Nội dung
3.1 Các loại vật liệu cách nhiệt thông dụng
3.2 Tính cách nhiệt vách kho lạnh
3.3 Tính cách nhiệt nền và trần của kho lạnh
3.4 Tính cách nhiệt đường ống
3.5 Tính kiểm tra đọng sưõng
	Chương 4: Tính phụ tải nhiệt kho lạnh
	Thời gian:6 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được các loại tổn thất cách nhiệt;
- Tính toán các quá trình tổn thất nhiệt ;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
Nội dung
4.1 Đại cưõng
4.2 Tính tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che
4.3 Tính tổn thất nhiệt do sản phẩm toả ra
4.4 Tính tổn thất nhiệt do thông gió
4.5 Tính tổn thất nhiệt trong vận hành
4.6 Tính tải nhiệt cho thiết bị và máy nén
	Chương 5: Lựa chọn phương pháp làm lạnh, sơ đồ hệ thống lạnh, gaz lạnh
	Thời gian:2 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được các phương pháp làm lạnh; lựa chọn được sơ đồ hệ thống lạnh
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
Nội dung
5.1 Lựa chọn phương pháp làm lạnh
5.2 Lựa chọn sơ đồ hệ thống lạnh
	Chương 6: Tính chọn máy nén
	Thời gian:4 giờ


Mục tiêu: 
- Tính được chu trình lạnh và lựa chọn được máy nén
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
Nội dung
6.1 Chọn các thông số làm việc
6.2. Tính toán các chu trình lạnh
6.3 Chọn lựa máy nén
	Chương 7: Tính chọn thiết bị trao đổi nhiệt chính
	Thời gian:4 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được cách tính chọn các thiết bị  trao đổi nhiệt chính
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
Nội dung
7.1 Tính chọn thiết bị bay hơi
7.2 Tính chọn thiết bị ngưng tụ
	Chương 8: Tính chọn thiết bị phụ
	Thời gian:2 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được cách tính chọn các thiết bị phụ
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
Nội dung
8.1 Tính chọn thiết bị tiết lưu
8.2 Tính chọn bình chứa cao áp
8.3 Tính chọn bình trung gian
8.4 Tính chọn tháp giải nhiệt
8.5 Tính chọn bình tách dầu
	Chương 9: Tính chọn đường ống, bơm quạt
	Thời gian:4 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được cách tính chọn đường ống, bơm quạt
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
Nội dung
9.1 Tính chọn đường ống freon
9.2 Tính chọn đường nước
9.3 Tính chọn bơm
9.4 Tính toán trở lực đường ống
9.5 Tính chọn quạt
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp Lý  thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc:  Mô hình hệ thống máy chiếu  
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sơ đồ 
+ Giáo trình 
+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Sau khi hoàn tất môn  học sinh viên cần biết: Tính toán thiết kế trạm lạnh.
- Kỹ năng:  Nhận định , kiểm tra, tính toán các trạm lạnh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.
2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;
- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ  sở. NXB giáo dục. 
[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB giáo dục
[bookmark: _GoBack][3] Nguyễn Đức Lợi , Phạm Vãn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.



